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I.   DANH NGÔN TÌNH MẸ
1/ "Trái tim người mẹ là một vực sâu thăm thẳm và ở dưới đấy ta luôn tìm thấy sự thứ tha ". (Ban-dắc)
2/ "Sung sướng thay cho những ai được thượng đế ban cho một bà mẹ nhân từ". (La- mac-tin)
3/ " Ở đời đôi khi con người khó tránh khỏi sự cám dỗ của cuộc sống, tình mẫu tử thiêng liêng chính là điểm tựa có thể giúp ta vượt qua những cám dỗ đó" .
4/ Vũ trụ không có nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ

II.  DANH NGÔN TÌNH BẠN
1/ “Tình bạn chân chính là viên ngọc quý”. (Các- mác)
2/ “Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là chỉ thẳng cho bạn thấy khuyết điểm mà là làm cách nào cho bạn thấy được nó”. (La Rochfoucauld)
3/ “Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn” (R. Ê-méc-xơn –Mỹ)
4/ « Tính ích kỉ là thuốc độc giết chết tình bạn. » (La-phông-ten)
5/ “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi.”?
6/« Trong hoạn nạn ta mới tìm được bạn chân thành » (Ê-dốp)
7/ « Tình bạn làm niềm vui tăng lên gấp đôi và nỗi khổ giảm đi một nửa » (F.Bê –cơn)

III/ DANH NGÔN GIA ĐÌNH
1/ “Niềm vui của cuộc sống gia đình là liều thuốc đề kháng tốt nhất chống lại sự độc hại của những hoàn cảnh xấu” (J. Rousseau)
2/ Trong “Giaù trò cuoäc soáng” cuûa Ernie Carwile coù vieát:”Duø cuoäc soáng baïn coù theá naøo ñi nöõa, phía sau baïn luoân coù gia ñình naâng böôùc vaø dang tay ñoùn chôø”.
3/ “Dù là vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm thấy sự bình an trong gia đình, kẻ ấy là người sung sướng nhất” (Gớt – thi hào người Đức)
4/" Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận » (Euripides)
5/ “Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình”. (Calderon)
6/ Bạn có thể có nhiều bạn bè nhưng bạn chỉ có duy nhất một gia đình - Eugene Lebid
7/ Không gì có thể bằng niềm vui gia đình - Jerry Seinfeld
8/  Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà nó là tất cả mọi thứ - Michael J. Fox

IV/DANH NGÔN Ý CHÍ, NGHỊ LỰC, KIÊN TRÌ
1/  “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. (Nguyễn Bá Học)
2/"Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố" ( Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm)
3/ “Đừng bao giờ mất kiên nhẫn. Đây là chiếc chìa khoá cuối cùng mở được cửa” (A. Saintexupery)
4/“Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về phía sau bạn”. (Danh ngôn Nam Phi)
5/ “Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ” (Bejamin Franklin)
6/ “Sức mạnh lớn nhất thường chỉ đơn giản là sự kiên nhẫn” (Giônxep Côtman)
7/ “Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả (P.Vietghilơ).
8/ “ MoïÏi coâng vieäc thaønh ñaït ñeàu nhôø söï kieân trì vaø loøng say meâ”. (ngaïn ngöõ Taây Ban Nha)



  DANH NGÔN ĐỌC SÁCH
- “Tôi đọc sách không những để mở mang trí tuệ mà còn để nâng cao tâm hồn”. (Gherans)
- “Đọc cuốn sách hay cũng như được trò chuyện với người thông minh” ( E-Bur-ke)
- “Sách làm cho con người trở thành chủ nhân vũ trụ” (P.Paplenko)
- “Sách  làm cho trí tuệ con người sâu sắc và sáng sủa hơn” (G.Let - xinh)
- “Một cuốn sách tốt mở ra thì gợi niềm hy vọng, khép lại thì đem đến điều hữu ích”(M.Ancôt)
- « Đọc sách là cách học tốt nhất » (A. Puskin)
- « Ngừng đọc sách là ngừng tư duy » ( Đ. Điđrô)
- « Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ » (M. Xê-clê-ca)
- « Không cần đọc nhiều, cần đọc cho có lợi » (Ngạn ngữ Hy Lạp)
- « Hãy yêu quý sách vì đó là nguồn gốc của mọi tri thức » (M. Gorki)
- « Đọc sách là cách tốt nhất để chúng ta biến tưởng tượng thành hiện thực » (C. Mac)
- « Mỗi ngày đọc vài trang sách, khi về già bạn đã có trong mình một thư viện khổng lồ.(V. Naxốp)
- « Sách là lương thực của tinh thần » (M. Gorki)
- « Tất cả những gì tốt đẹp trong tôi, tôi đều chịu ơn sách. Khi nói đến sách tôi không thể nào không cảm thấy mối cảm động sâu sắc và niềm vui mừng phấn khởi. » (M.Gorki)
- “Đối với tôi, đọc sách là để mở rộng tầm nhìn, kích thích suy nghĩ để trí tuệ phong phú chứ không phải nhớ lấy nhiều” (M.Môn te nhơ -pháp)
- “Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tối tăm nhất của cuộcđời.”   A.U.pit(Lítva) 
  
     

  DANH NGÔN HỌC TẬP
- “Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào”. (Ngạn ngữ Hy Lạp)
- “Cần phải học nhiều để nhận thức được rằng mình biết còn ít” (M. Mông-te-nhơ)
- “Không kho báu nào quý bằng học thức. hãy tích luỹ nó khi bạn còn đủ sức” (Ru-da-ki)
- “Học là cái tính quý nhất của đời người” (V. Gớt)
- “Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc” (Ngạn ngữ Gruzia)
- “Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời” (Ngạn ngữ Trung Quốc”
- “Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi” (B.Franklin)
- “Bộ lông làm đẹp con công. Học vấn làm đẹp con người”. (Ngạn ngữ Nga)
- “Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất” (Benjamin Franklin)
- “Hiểu biết và chỉ có hiểu biết mới làm cho con người tự do và đem lại cho con người sự vĩ đại” (D.Đi-đơ-rô)
  DANH NGÔN HẠNH PHÚC, YÊU THƯƠNG, CAO THƯỢNG
- « Những người có tâm hồn cao thượng không bao giờ cô đơn » (P.Sidney)
 - “Trong cuộc sống, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là đem hạnh phúc cho người khác”.(Bet-tô-ven )
- “Sống có đạo lý là cần thiết nhưng biết yêu thương còn quan trọng hơn”.
- "Dòng sông lớn tràn ra khỏi bờ và lan mãi ra xa. Nhưng cả con suối nhỏ cũng vội vã chảy tới dòng sông lớn và cũng tuôn ra tới mãi tận đại dương... Tình yêu của con người cũng vậy, tình yêu lớn ôm lấy cả thế giới, nó khiến mọi người đều hạnh phúc". (M.Prixvin).
- “Có điều kì diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều”. (Rainer Maria Rilke)
Hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.
- “Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc săn sóc đến hạnh phúc của người khác”. (Bernardin De Saint Pierre) 
- “Trên thế gian này, không có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, không có ngọn lửa nào đẹp hơn ngọn lửa yêu thương”.
- “Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho người được sung sướng” (Abbé Delille)
- “Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình”. (G.W.Leibnitz)
- “Mọi thứ trên đời đều có thể mất đi chỉ có tình yêu thương là mãi mãi”.
- “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi thiếu tình thương”. (M. Gorki)
- '' Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương '' 
(Trịnh công Sơn )
- “Nếu có một gia vị làm tăng thêm hơi ấm và ý nghĩa trong cuộc sống… đó chính là tình yêu thương. Nếu có một tình cảm thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn,thử thách đó chính là tình yêu thương”.
- '' Hãy sống thật hạnh phúc khi bạn còn đang sống - Bởi vì bạn chỉ có 1 lần sống duy nhất mà thôi!'' (Ngạn ngữ Scotland)
- '' Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác - 1 tình yêu không vị kỉ, không đòi hỏi phải được đền đáp''. (Thomas Merton)
- “Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống.”? (Noóc-man Ku-sin, theo “Những vòng tay âu yếm – NXB Trẻ, 2003).
- '' Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác – một tình yêu không vị kỉ, không đòi hỏi phải được đền đáp''. (Thomas Merton )
-« Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục đó là tài năng và chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng đó là lòng tốt ».( V.Huy-gô)
- « Con người sống không có tình thương cũng giống như vườn hoa không có ánh nắng mặt trời ; không có gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được » (V. Huy-gô)
- “Hạnh phúc nhất trong cuộc sống là sự khẳng định rằng chúng ta được yêu thương.” (V.Hugo )
  
  DANH NGÔN THÀNH CÔNG, THẤT BẠI
- “Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp” (ASchwarzenegger)
- “Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến” (A.Moravia)
- “Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào. (A.Lincoln)
- “Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã thực hiện được bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào” (Dale Carngie)
- « Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cách bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. hãy để lý trí kéo bạn dậy. (Les Brown)
- “ Thaùi ñoä laïc quan tröôùc thaát baïi seõ bieåu hieän khaù trung thöïc nhöõng cô may thaønh coâng trong cuoäc ñôøi cuûa baïn”.( M Seugman)
  DANH NGÔN SỐNG ĐẸP, LÝ TƯỞNG 
- “Hãy trân trọng tuổi trẻ của mình!... Hãy sống sao để lúc về già, ta có cái để nhớ lại những năm tháng thanh xuân”. (M.Goóc-ki)
- “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu mục đích tầm thường” ( Đi-đơ-rô)
- "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống". Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò lí tưởng trong cuộc sống con người.( L.Tôn-xtôi)
-“Suy nghĩ thực tế, cảm nhận những điều đẹp đẽ, mong muốn cái tốt lành; đó chính là mục đích của cuộc sống hướng thiện” (Pla-tông)
DANH NGÔN THỜI GIAN
- “Có ba thứ một đi không trở lại: mũi tên đã bắn ra, lời đã nói và thời gian đã trôi qua”.( Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ)
- “ Mọi thiên tài chỉ thành công nhờ một phần trăm tài năng có sẵn, còn chín mươi chín phần  trăm kia là do thời gian quyết định”.( Leonardo Davinci)
- “Ai tranh thủ được thời gian thì tranh thủ được tất cả”.( Lê-nin)
- “Những giây phút rong chơi thời tuổi trẻ là những năm tháng đau khổ khi về già”
  DANH NGÔN KHIÊM TỐN, KIÊU NGẠO
- “Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều” (Các-mác)
- “Khiêm tốn thật sự không có nghĩa là không biết đến những giá trị của mình mà chính là biết nhận những chân giá trị ấy”.( (J.C.Hare)……………)
- “Sự khiêm tốn là lương tri của cơ thể”. (Balzac)
- “Khiêm tốn thực sự là mẹ đẻ của các đức tính”
- “Người khiêm tốn không phải là người thờ ơ trước lời khen mà là người chăm chú nghe chỉ trích”
- “Cảm thấy tự hào về vốn kiến thức, khác nào để ánh sáng chói lòa chiếu lóa cả hai mắt mình” (B.Franklin)
- “Khiêm nhường là gốc của mọi đức hạnh” (Khổng Tử)
DANH NGÔN CHIA SẺ
- “Niềm vui được san sẻ sẽ tăng gấp đôi” (Jonhray)
  DANH NGÔN THA THỨ, KHOAN DUNG
- “Khi đã biết tha thứ, bạn sẽ mỉm cười nhiều hơn, biết cảm nhận sâu sắc và dễ thông cảm với ngưới khác” (Bishop)
- “Tôi biết có một điều tốt đẹp hơn cả sự ngay thẳng: ấy là sự khoan dung” (V.Huygo)
-“Sự khoan dung là một vị thuốc duy nhất để chữa những lỗi lầm đang làm bại hoại con người khắp trong vũ trụ” (F.Voltaire)
-“Sự khoan dung là món trang sức của đức hạnh” (Tục ngữ Ba Lan)
-“Tài sản lớn nhất của đời người chính là lòng khoan dung” (Lời Phật)
DANH NGÔN TRUNG THỰC, DỐI TRÁ
- “Sự thành thực là bí quyết lớn nhất khiến người ta đồng tình với bạn” (E. Wheler)
- “Bí quyết lớn nhất của thành công là thành thật. Không thành thật, không có phương pháp nào đắc dụng với bạn hết.( E. Wheler)
- “Kẻ nào gian dối trong việc nhỏ sẽ gian dối trong việc lớn”
- “Bản chất của giản dị là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc”
Dối trá là lừa lọc là hành động của kẻ ngu xuẩn không có đủ trí óc để trung thực.Benjamin Franklin

  DANH NGÔN GIẢN DỊ
 - “Gián dị chẳng những là điều tốt đẹp nhất mà còn là điều cao thượng nhất” (T.Phôtakê)
- “Bản chất giản dị là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc” (Hazlitt)
- “Giản dị là điều khó nhất trên đời: đó là sự giới hạn tột cùng của sự từng trải và là nỗ lực cuối cùng của thiên tài.” (G. Xăng)
- “Những người vĩ đại thật sự bao giờ cũng giản dị: cách cư xử của họ tự nhiên và thoải mái.” (F.Clinghe)
DANH NGÔN VÔ CẢM
- “Căn bệnh nặng nhất của tâm hồn là sự lãnh đạm.” (D.Tôkenvin)
DANH NGÔN KIÊN TRÌ
- “Trên đường đời, hành lí của con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng.” (Maiacopxki)
DANH NGÔN TỰ TRỌNG
- “Chỉ có ý thức độc lập và lòng tự trọng mới nâng chúng ta lên trên những nhỏ nhen của cuộc sống và những bão táp của số phận.” (A.Puxkin)


  DANH NGÔN TỰ TIN
-  “Thành đạt không phải ở người giúp đỡ mà chính do lòng tự tin” (A.Braham Lincoln)
-  “Chưa thử sức thì không bao giờ biết năng lực của mình” (Goethe)
-  “Bí quyết của sự thành công-nếu có- đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình” (Henry Ford)
- “Để thành công trong cuộc đời, hai yếu tố bạn cần thiết phải học là bỏ cái gì và đặt niềm tin ở nơi đâu” (S.L.Clemant)
- “Hãy học cách sống vượt thành công của người khác” (A.Fuirstenbeg)
- “Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy”. (Les. Brown)
DANH NGÔN DŨNG CẢM
- “Nếu như có một cái gì đó mạnh hơn số phận thì đó là lòng dũng cảm không gì lay chuyển nổi để chịu đựng nó” (W.Gớt)
- “Kẻ nào mất của cải là mất nhiều, kẻ nào mất bạn bè còn mất nhiều hơn thế, kẻ nào mất can đảm là mất tất cả”.   Fa-đơ-rơ (Anh) 


DANH NGÔN ÍCH KỶ
-“Tính ích kỉ là nguyên nhân của mọi sự tàn ác” (Mac-đen)
-“Khi con người ta sống chỉ vì mình thì trở thành thừa đối với những người còn lại” (I.Ra-đep)
  DANH NGÔN LAO ĐỘNG
- “ Lao động là đôi cánh của ươc mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo”( M Goorki)
" Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận ".
(Euripides)
DANH NGÔN TỰ HỌC
- “Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút, tôi đều đã thu nhận được bằng cách tự học.” (Đac - uyn)
“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”. Câu danh ngôn này đến nay vẫn được rất nhiều người ưa thích.
DANH NGÔN LÒNG NHÂN ÁI
 -  “Cái gốc của đạo đức, của luân lí là lòng nhân ái.”(Lê Duẩn)
3/ Aesop coù vieát:”Khoâng coù moät haønh ñoäng toát ñeïp naøo, duø nhoû beù caùch maáy maø khoâng söôûi aám ñöôïc cho traùi tim con ngöôøi”. Vieát vaên baûn ( khoaûng moät trang giaáy thi) trình baøy suy nghó cuûa em veà nhaän ñònh treân. ( 3 ñieåm)
3/ Trong “Haït gioáng taâm hoàn” (taäp 8) , Bacbara Weidner coù khaúng ñònh: “Söùc maïnh cuûa meï chính laø tình yeâu meï daønh cho con”. Vieát vaên baûn ( khoaûng moät trang giaáy thi) trình baøy suy nghó cuûa em veà nhaän ñònh treân. ( 3 ñieåm)
3/ Trong “Giaù trò cuoäc soáng” cuûa Ernie Carwile coù vieát:”Duø cuoäc soáng baïn coù theá naøo ñi nöõa, phía sau baïn luoân coù gia ñình naâng böôùc vaø dang tay ñoùn chôø”. Vieát vaên baûn ( khoaûng moät trang giaáy thi) trình baøy suy nghó cuûa em veà nhaän ñònh treân. ( 3 ñieåm)
Dàn ý Bàn về câu nói: “ Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường”


